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DANH SÁCH HỌC VIÊN
LỚP: 10A5 - GVCN: BÙI THỊ NHỊ -SĐT 0983082488

Học viên đăng nhập vào đường link zalo của lớp:   zalo.me/g/nvbaak907
Stt Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú
1 10A5 NGUYỄN TRẦN MỸ AN 07/06/2006 Nữ TP,HCM
2 10A5 NGUYỄN HẢI NAM ANH 08/05/2006 Nữ TP,HCM
3 10A5 TẠ HOÀNG HỒNG ANH 20/07/2006 Nữ Kiên Giang
4 10A5 ĐINH XUÂN ÁNH 13/07/2005 Nữ TP,HCM
5 10A5 NGUYỄN THỊ THANH CẦM 11/05/2006 Nữ TP,HCM
6 10A5 NGUYỄN LÊ CÔNG DANH 26/06/2006 Nam TP,HCM
7 10A5 NGUYỄN TUẤN DUY 08/11/2005 Nam TP,HCM
8 10A5 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 16/01/2006 Nữ TP,HCM
9 10A5 NGUYỄN CHÍ HẢI 21/12/2006 Nam BÌNH DƯƠNG

10 10A5 QUÁCH NGỌC GIA HÂN 30/12/2006 Nữ TP,HCM
11 10A5 TRẦN THỊ THANH HIỀN 13/11/2006 Nữ TP,HCM
12 10A5 NGUYỄN TRẦN KHA 30/04/2006 Nam TP,HCM
13 10A5 DƯƠNG QUỐC KHÁNH 17/07/2006 Nam TP,HCM
14 10A5 PHAN THỊ TUYẾT LAN 24/07/2006 Nữ NAM ĐỊNH
15 10A5 NGUYỄN VĂN ĐOÀN LÂM 09/06/2006 Nam TP,HCM
16 10A5 ĐỖ TUYẾT LINH 17/07/2006 Nữ TP,HCM
17 10A5 NGUYỄN HÙNG MINH 14/08/2005 Nam TP,HCM
18 10A5 NGUYỄN THỊ TÚ MY 27/02/2006 Nữ TP,HCM
19 10A5 PHAN NGUYỄN KIM NGÂN 10/10/2006 Nữ TP,HCM
20 10A5 NGUYỄN KIM NGÂN 03/09/2006 Nữ TP,HCM
21 10A5 TRẦN TRỌNG NGHĨA 26/07/2006 Nam TP,HCM
22 10A5 TẠ THỊ NHƯ NGỌC 10/02/2006 Nữ TP,HCM
23 10A5 PHẠM HUỲNH MINH NHẬT 29/12/2006 Nam TP,HCM
24 10A5 TRẦN LÊ UYÊN NHI 22/10/2006 Nữ TP,HCM
25 10A5 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 30/04/2006 Nữ TP,HCM
26 10A5 VÕ HỒ TUYẾT NHI 12/08/2006 Nữ TP,HCM
27 10A5 HÀ QUỲNH NHƯ 06/03/2006 Nữ TP,HCM
28 10A5 NGUYỄN HOÀNG PHÁT 16/05/2006 Nam TP,HCM
29 10A5 PHẠM HUỲNH HẠNH PHÚC 25/10/2006 Nữ TP,HCM
30 10A5 VÕ THỊ KIM PHỤNG 09/02/2006 Nữ TP,HCM
31 10A5 VŨ NHƯ QUỲNH 02/12/2006 Nữ TP,HCM
32 10A5 ĐẶNG THANH SƠN 18/08/2005 Nam TP,HCM
33 10A5 TRẦN HUYỀN SƯƠNG 10/05/2005 Nữ BÌNH DƯƠNG
34 10A5 NGUYỄN NGỌC CẨM TÚ 19/07/2006 Nữ TP,HCM
35 10A5 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 01/06/2006 Nam TP,HCM
36 10A5 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 18/05/2006 Nam TP,HCM
37 10A5 HUỲNH PHÚC TÙNG 20/06/2006 Nam TP,HCM
38 10A5 ĐẶNG LÊ KIM THƠ 13/09/2006 Nữ TP,HCM
39 10A5 HUỲNH THỊ BÍCH THUẬN 02/12/2005 Nữ TP,HCM
40 10A5 NGUYỄN NGỌC ANH THÙY 01/04/2006 Nữ TP,HCM
41 10A5 PHAN LÊ ANH THƯ 08/11/2006 Nữ TP,HCM
42 10A5 NGUYỄN TRẦN NGỌC TRÂM 09/11/2006 Nữ TP,HCM
43 10A5 PHẠM THỊ MỘNG TRINH 14/03/2006 Nữ TP,HCM
44 10A5 PHẠM THỊ NGỌC TRÚC 08/09/2006 Nữ TP,HCM
45 10A5 ĐINH THI NGOC UYEN 02/12/2005 Nữ ĐỒNG NAI
46 10A5 BÙI QUỐC VIỆT 26/09/2006 Nam TP,HCM
47 10A5 TRẦN PHẠM KHÁNH VY 16/09/2006 Nữ TP,HCM

Tổng cộng: 47 Học viên


